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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 11 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Tích của 106 và 8 là: 

A. 114 B. 96 C. 808 D. 848 

Câu 2:  8 × 9 + 9 có kết quả là: 

A. 72 B. 144 C. 90 D. 81 

Câu 3: 5m 6cm = ……... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 506 B. 560 C. 500 D. 56 

Câu 4: Một hình vuông có chu vi là 84cm, cạnh của hình vuông đó là: 

A. 21mm B. 42cm C. 21cm D. 420mm 

Câu 5: 12 giảm đi 4 đơn vị rồi gấp lên 8 lần được: 

A. 3 B. 24 C. 8 D.  64 

Câu 6: Cửa hàng có 56kg đường, cửa hàng đã bán 
1

7
 số đường. Cửa hàng còn lại số ki-lô-

gam đường là: 

A. 8kg B. 48 C. 48kg D. 392kg 

Câu 7: Số góc vuông trong hình bên là: 

A. 3 B. 4 

C. 5 D. 6 

 

 

Câu 8: Trong cùng một năm, ngày 25 tháng 9 là thứ ba thì ngày 4 thàng 10 là: 

A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm D. Thứ sáu 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

121 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

93 : 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

8 × 113 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

61 : 7 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm y, biết: 

y : 8 = 115 – 7  

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

35 + 13 < y × 7 < 55 – 5  

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Một cửa hàng có 65 lít dầu, người ta bán đi 5 can, mỗi can 8 lít. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng 
1

7
 tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao 

nhiêu tuổi? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số D D A C D C C C 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

121 × 6 = 726 93 : 3 = 31 8 × 113 = 904 61 : 7 = 8 dư 5 

Bài 2: Tìm y, biết: 

y : 8 = 115 – 7  

y : 8 = 108 

y = 108 × 8 

y = 864 

35 + 13 < y × 7 < 55 – 5  

48 < y × 7 < 50 

y × 7 = 49 

y = 49 : 7 

y = 7 

Bài 3: Một cửa hàng có 65 lít dầu, người ta bán đi 5 can, mỗi can 8 lít. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu lít dầu?  

Bài giải 

Cửa hàng đã bán số lít dầu là: 

8 × 5 = 40 (l) 

Cửa hàng còn lại số lít dầu là: 

65 – 40 = 15 (l) 

Đáp số: 15 lít dầu 

Bài 4: Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng 
1

7
 tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao 

nhiêu tuổi? 

Tuổi cháu hai năm nữa là: 63 : 7 = 9 (tuổi) 

Tuổi cháu hiện nay là: 9 – 2 = 7 (tuổi) 

Đáp số: 7 tuổi 

 


